
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐIỀM HE

  DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS LIÊN HỘI ĐIỀU ĐỘNG ĐẾN CÔNG
TÁC TẠI TRƯỜNG TH&THCS LIÊN HỘI

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2026 của UBND xã Điềm He)

Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Dân tộc Giới tính Chức vụ, công việc

chính được giao

I Giáo viên

1 Hứa Văn Thịnh 11-07-1973 Nùng Nam Giáo viên

2 Hoàng Thị Đẹp 08-08-1995 Tày Nữ Giáo viên

3 Lương Thị Hà 7/15/1972 Tày Nữ Giáo viên

4 Hứa Thị Loan 10-10-1984 Nùng Nữ Giáo viên

5 Linh Quang Ngọc 1/13/1985 Nùng Nam Giáo viên

6 Vy Thị Thúy Thơ 10/20/1991 Tày Nữ Giáo viên

7 La Thị Phượng 12/27/1992 Tày Nữ Giáo viên

8 Hoàng Thị Tâm 1/21/1977 Nùng Nữ Giáo viên

9 Bế Thị Ninh 11-05-1975 Tày Nữ Giáo viên

10 Luân Văn Nhàn 9/30/1973 Nùng Nam Giáo viên

11 Nông Thị Thương 3/23/1984 Tày Nữ Giáo viên

12 Vi Thị Trăng 08-11-1983 Tày Nữ Giáo viên

13 Hoàng Thị Hợi 9/13/1990 Nùng Nữ Giáo viên

14 Bế Thị Nhung 7/29/1975 Tày Nữ Giáo viên

15 Lương Thị Lý 6/15/1977 Tày Nữ Giáo viên
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16 Bế Thị Hạnh 05-05-1977 Tày Nữ Giáo viên

17 Lương Thị Quý 11-10-1970 Tày Nữ Giáo viên

18 Phùng Thị Hoa 08-10-1986 Nùng Nữ Giáo viên

19 Triệu Thị Liên 03-05-1973 Nùng Nữ Giáo viên

20 Bế Thị Diệp 05-04-1974 Tày Nữ Giáo viên

21 Hoàng Quyết Thắng 12-08-1987 Tày Nam Giáo viên

22 Lương Thị Thơm 8/25/1978 Tày Nữ Giáo viên

23 Hoàng Thị Tuyến 07-02-1982 Tày Nữ Giáo viên

Nhân viên

1 Lương Thị Mến 30-09-1985 Tày Nữ Nhân viên Văn thư

2 Hoàng Thị Vượng 7/20/1984 Tày Nữ Nhân viên Thư viện

3 Nông Thị Yêu 11/22/1986 Nùng Nữ Nhân viên Thiết bị

4 Nông Thị An 12-01-1976 Nùng Nữ Nhân viên Kế toán

5 Vương Thị Phượng 12-03-1988 Nùng Nữ Nhân viên Y tế
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Trình độ đào tạo, bồi
dưỡng

ĐH Toán

ĐH Văn-Sử

ĐH Sinh-Hóa

ĐH Sinh

ĐH Công nghệ

ĐH Văn-Sử

ĐH Tiếng Anh

ĐH Tiểu học

ĐH Tiểu học

ĐH Tiểu học

ĐH Âm nhạc

ĐH Mĩ thuật

ĐH Tiếng Anh

ĐH Tiểu học

ĐH Tiểu học
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ĐH Tiểu học

ĐH Tiểu học

ĐH Tiểu học

ĐH Tiểu học

ĐH Tiểu học

ĐH Thể dục

ĐH Âm nhạc

ĐH Mĩ thuật

ĐH Lưu trữ học và
QTVP

ĐH Thông tin-Thư
viện

ĐH Thông tin-Thư
viện

CĐ Kế toán

CĐ Điều dưỡng
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